
STT Mã thuốc Tên thuốc Tên hoạt chất
Nồng độ/ 

hàm lượng
Số đăng ký Hãng - Nước sản xuất Đơn vị

Giá trúng 

thầu (Vnd)
Nhà thầu trúng thầu

1 G2BD.11 Ultracet 
Tramadol HCl + 

Paracetamol
37,5mg + 325mg 

VN-16803-13 (có CV gia hạn số 

12524/QLD-ĐK ngày 23/07/2019)
Janssen Korea Ltd. - Hàn Quốc Viên 7.999,0

C.ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương

2 G2BD.25 Klacid Clarithromycin 125mg/5ml
VN-16101-13 (Có CV gia hạn số 

5861/QLD-ĐK ngày 19/04/2019)
PT. Abbott Indonesia - Indonesia Lọ 103.140,0

C.ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương

3 G2BD.46
Transamin 

capsules 250mg
Tranexamic acid 250mg VN-17933-14, có c/v gia hạn Olic Ltd. - Thái Lan Viên 2.200,0

C.ty CP dược phẩm Thiên 

Thảo

,, G2BD.53 Twynsta 

Telmisartan + Amlodipine 

(dưới dạng Amlodipine 

besylate) 

40mg + 5mg
VN-16589-13 (có CV gia hạn số 

5306/QLD-ĐK ngày 10/04/2019)

M/s Cipla Ltd (đóng gói và xuất 

xưởng: Boehringer Ingelheim 

Pharma GmbH & Co. KG., Đức) 

- Ấn Độ

Viên 13.671,0
C.ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương

5 G2BD.57 Tanatril 5mg Imidapril hydrochloride 5mg
VN-13231-11 (Có CV gia hạn số 

19642/QLD-ĐK ngày 17/10/2018)

P.T. Tanabe Indonesia - 

Indonesia
Viên 4.767,0

C.ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương

6 G2BD.80 Aldactone Spironolactone 25mg VN-16854-13 Olic (Thailand) Ltd - Thái Lan Viên 1.975,0
C.ty TNHH một thành viên 

Dược liệu TW 2

7 G2BD.103 Amaryl Glimepiride 1mg

VN-17391-13 (CV 865/QLD- ĐK ngày 

24/01/2019 v/v duy trì hiệu lực SĐK 

đến ngày 24/01/2020)

PT Aventis Pharma, Indonesia Viên 1.984,0
C.ty CP dược phẩm TBYT 

Hà Nội

8 G2BD.125 Bambec Bambuterol hydrochloride 10mg

VN-16125-13(CV 2862/QLD-ĐK, 

ngày 08/02/2018 gia hạn hiệu lực SĐK 

(lần 1) đến 08/02/2019; CV 5856/QLD-

ĐK, ngày 19/04/2019 gia hạn hiệu lực 

SĐK (lần 2) đến 19/04/2020)

AstraZeneca Pharmaceutical Co., 

Ltd - Trung Quốc
Viên 5.640,0

C.ty TNHH một thành viên 

Dược liệu TW 2

9 G2BD.138 Bisolvon Kids Bromhexine Hydrochloride 4mg/5ml VN-18822-15
PT Boehringer Ingelheim 

Indonesia - Indonesia
Chai 31.613,0

C.ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương

DANH MỤC THUỐC BIỆT DƯỢC GỐC TẠM DỪNG CUNG ỨNG VÀ SỬ DỤNG

(Kèm theo Công văn số .............../SYT-QLD ngày ...... tháng 6 năm 2020 của Sở Y tế Thanh Hóa)


